CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: An toàn lao động
Mã môn học: XDC114
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Môn học An toàn lao động là một trong các môn kỹ thuật chuyên ngành bắt buộc, được bố trí học sau các môn học chuyên môn ngành.
· Tính chất: Môn học là một trong những môn học có vị trí quan trọng trong các môn chuyên ngành, là môn học bắt buộc đối với học sinh học ngành dài hạn chuyên ngành xây dựng dân dụng công nghiệp. Môn học vừa có tính lý luận và vừa có tính thực tiễn. Từ thực tiễn hoạt động ngành nghiệp rút ra bài học kinh nghiệm, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người lao động và sức khỏe cộng đồng
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức:
· Trình bày được những kiến thức cơ bản về các điều luật bảo hộ lao động và pháp lệnh bảo hộ lao động đối với người lao động;
· Trình bày được những kiến thức cơ bản về các điều luật bảo vệ môi trường và quy định về môi trường trong xây dựng;
· Nêu được các quy định hiện hành về công tác bảo hộ lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.
· Kỹ năng: Áp dụng được các văn bản, quy phạm và các điều luật bảo hộ lao động vào trong công việc, đảm bảo quyền và trách nhiệm của người lao động với công việc.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Áp dụng kiến thức đã học trong việc xây dựng quy trình giám sát an toàn lào động, tổ chức công tác an toàn lao động trong công trình xây dựng;
· Hướng dẫn, giám sát công nhân làm việc tuân thủ quy trình, đảm bảo an toàn về vệ sinh trong xây dựng;
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Những vấn đề chung về bảo hộ lao động
	4
	4
	
	

	2
	Chương 2: Vệ sinh lao động trong sản xuất
		4
	4
	
	

	3
	Chương 3: Kỹ thuật an toàn lao động trong thiết kế và thi công xây dựng.
	2
	2
	
	

	4
	Chương 4: Kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy xây dựng.
	3
	3
	
	

	5
	Chương 5: Kỹ thuật an toàn khi đào đất đá và làm việc trên giàn giáo
	5
	5
	
	

	6
	Chương 6: Kỹ thuật an toàn về điện
	5
	5
	
	

	7
	Bài 7: Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy
	7
	5
	
	

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Những vấn đề chung về bảo hộ lao động			Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:
- Nêu được khái niệm, ý nghĩa, nội dung của công tác bảo hộ lao động;
- Biết vận dụng các quy định, hệ thống pháp luật về bảo hộ lao động vào thực tế khi tham gia lao động sản xuất.
Nội dung:
	1. Khái niệm, mục đích, ý nghĩa về bảo hộ lao động
	

	2. Nội dung bảo hộ lao động       
	

	3. Hệ thống pháp luật và các quy định về bảo hộ lao động      
	

	4. Công tác thanh tra, kiểm tra bảo hộ lao động
	



Chương 2: Vệ sinh lao động trong sản xuất                                      Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:
- Nêu được nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe trong vệ sinh trong sản xuất
- Xác định được các biện pháp nhằm bảo vệ sức khoẻ người lao động
Nội dung:
	1. Mở đầu

	2. Ảnh hưởng của tình trạng mệt mỏi và tư thế lao động.

	3. Ảnh hưởng của điều kiện khí hậu đối với cơ thể.

	4. Bụi trong sản xuất

	5. Tiếng ồn và rung động trong sản xuất
6. Chiếu sáng trong sản xuất



	Chương 3: Kỹ thuật an toàn lao động trong thiết kế và 
thi công xây dựng 
	     Thời gian: 2 giờ


     Mục tiêu:
- Nắm được ý niệm về an toàn lao động trong thiết kế và thi công xây dựng
- Hiểu được biện pháp thi công đạt được an toàn lao động
Nội dung:
	1. Nội dung chủ yếu của công tác thiết kế biện pháp kỹ thuật an toàn.

	2. An toàn lao động khi lập tiến độ thi công.

	3. An toàn lao động khi lập mặt bằng thi công.


Chương 4: Kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy xây dựng	Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu:
- Nắm được các nguyên nhân chính gây ra sự cố tai nạn khi sử dụng máy xây dựng 
- Hiểu được các kỹ thuật an toàn khi sử dụng các máy thi công.
Nội dung bài:
	1. Các nguyên nhân chính gây ra sự cố tai nạn lao động

	2. Kỹ thuật an toàn khi sử dụng các máy thi công

	3.  Kỹ thuật an toàn khi sử dụng các thiết bị nâng hạ


Chương 5: Kỹ thuật an toàn khi đào đất đá và làm việc trên cao	Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu:
- Nêu được nguyên nhân gây tai nạn khi đào đất đá và làm việc trên cao
- Nắm được các biện pháp đề phòng tai nạn khi đào và làm việc trên cao.
 Nội dung bài:
	1. Phân tích nguyên nhân gây chấn thương khi đào đất đá và hố sâu

	2. Các biện pháp đề phòng chấn thương khi đào hố, hào sâu.

	3. Giàn giáo và nguyên nhân chấn thương khi làm việc trên cao

	4. Đảm bảo an toàn khi sử dụng giàn giáo


Chương 6: Kỹ thuật an toàn điện	Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu:
- Nêu được các nguyên nhân gây tai nạn về điện
- Biết được các biện pháp phòng ngừa, cấp cứu khi xảy ra tai nạn điện.
[bookmark: _GoBack]Nội dung bài: 
	1. Nguyên nhân và tác hại của tai nạn điện

	2. Các biện pháp chung an toàn về điện

	3. Cấp cứu người bị nạn

	4. Bảo vệ chống sét


Chương 7: Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy	Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu:
- Nắm được bản chất của sự cháy
- Nắm được nguyên nhân gây ra cháy và các biện pháp phòng ngừa
Nội dung bài:
	1. Khái niệm về cháy nổ

	2. Nguyên nhân gây ra cháy và các biện pháp phòng ngừa

	3.  Các biện pháp chữa cháy


IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: 
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Dụng cụ và trang thiết bị bảo hộ lao động; bình chữa cháy, găng tay, ủng, quần áo, mũ bảo hộ. Máy chiếu, đĩa CD, DVD về an toàn và bảo hộ lao động
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
+Trình bày hệ thống quy định, pháp luật về bảo hộ an toàn lao động;
+ Nêu được các biện pháp kỹ thuật an toàn.
- Kỹ năng: 
+ Thực hiện các biện pháp an toàn;
+ Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Áp dụng kiến thức đã học trong việc xây dựng quy trình giám sát an toàn lào động, tổ chức công tác an toàn lao động trong công trình xây dựng;
+ Hướng dẫn, giám sát công nhân làm việc tuân thủ quy trình, đảm bảo an toàn;
2. Phương pháp: 
- Kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm;
- Dựa trên năng lực của người học bằng cách quan sát quá trình thực hiện các biện pháp an toàn trong lao động, các biện pháp sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: Bài trình môn học được áp dụng giảng dạy cho hệ Trung cấp ngành, Cao đẳng ngành  Kỹ thuật xây dựng
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện bài tập.
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập thực hành theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận nhóm và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Những vấn đề chung trong an toàn lao động và môi trường
- Các nguyên nhân, biện pháp trong an toàn lao động.
4. Tài liệu tham khảo:
- Giáo trình An toàn lao động – Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Hoàng Vĩnh – NXB Xây Dựng 2013;
- Giáo trình Bảo hộ lao động – Nguyễn Văn Phiêu, Nguyễn Thiện Ruệ, Tăng Văn Xuân – NXB Xây dựng 2002;
- Giáo trình An toàn vệ sinh lao động và phòng cháy nổ – Bùi Mạnh Hùng – NXB Khoa học và Kỹ thuật 2004
- Kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng – Kỹ thuật xây dựng 3, Nhà XB khoa học và kỹ thuật, 2001;
- Các quy định hiện hành về công tác bảo hộ lao động.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2019
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